
Ngày khám

． ．

    　　  -               -TEL   　　　　 -             -

Tên cơ quan y tế  Taisho ・ Showa

Tên bác sĩ

Nam

・
Nữ tuổi  　 Sinh năm       年 tháng　  　月 ngày 　 日生

※Xin vui lòng điền vào các mục trong khung in đậm.

Có　・　　Không

Có (vào năm　  　  　年頃)　　・　　Không

3. Bạn đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật lớn như đại phẫu, v.v… chưa? Có (vào năm　    　　年頃)　　・　　Không

Có (vào năm　  　　  年頃)　　・　　Không

Có　・　　Không

6. Cho đến nay, bạn đã từng làm xét nghiệm virus viêm gan B chưa? Có (vào năm　　　　年頃)　・　Không　・　Không rõ

(Kết quả: Dương tính 　・　Âm tính　・　Không rõ)

7. Cho đến nay, bạn đã từng làm xét nghiệm virus viêm gan C chưa? Có (vào năm　　　　年頃)　・　Không　・　Không rõ

(Kết quả: Dương tính 　・　Âm tính　・　Không rõ)

8. Bạn có hiện đang điều trị hoặc đã từng điều trị viêm gan B không? Có (vào năm　　　　年頃)　・　Không　・　Không rõ

9. Bạn có hiện đang điều trị hoặc đã từng điều trị viêm gan C không? Có (vào năm　　　　年頃)　・　Không　・　Không rõ

Về xét nghiệm virus viêm gan B (xét nghiệm kháng nguyên HBs) và xét nghiệm virus viêm gan C, tôi muốn 希望する　・

・　không muốn 希望しない xét nghiệm virus viêm gan. Họ tên (xin hãy tự viết tên của bản thân)

1. Dương tính 　□Cấp giấy giới thiệu　　　　　　　　2. Âm tính

1.   Hiện tại, khả năng cao đang bị nhiễm virus viêm gan C. Lý do chẩn đoán ①  ・  ② 　　□Cấp giấy giới thiệu

2.   Hiện tại, khả năng đang bị nhiễm virus viêm gan C là thấp. Lý do chẩn đoán ③　・　④  ・  ⑤

0504

(Xét nghiệm virus viêm gan C)

Mục ghi bởi cơ

quan y tế

Giấy chứng nhận miễn phí

Có　　・　　Không

Làm các xét nghiệm máu khác cùng lúc

Có　　Cơ bản 基本 ・Đặc định 特定
・　 Không

1. Bạn có dự định sẽ làm xét nghiệm virus viêm gan ngoài đợt kiểm tra sức

khỏe Genki Sukoyaka không?

Mã số Phiếu khám sức khỏe

5. Câu hỏi dành cho người đã trả lời "Có" cho câu 3 hoặc câu 4.

Bạn có làm kiểm tra chức năng gan thường xuyên không?

　　(Cơ quan y tế 医療機関　→　Hiệp hội y khoa 医師会　→　Thành phố Higashihiroshima東広島市　）

　

Phần

điền

bởi

bác

sĩ

Kết

quả

nhận

định

10. Xét nghiệm virus viêm gan được thực hiện với mục đích phát hiện ra những người bị nhiễm virus viêm gan B và C (người

mang mầm bệnh) và đưa ra phương pháp điều trị sớm thích hợp. Sau khi đã hiểu rõ mục đích của việc xét nghiệm, v.v… bạn có

nguyện vọng xét nghiệm virus viêm gan không?

(Xét nghiệm virus viêm gan B (xét nghiệm kháng nguyên HBs))

Chú ý: Ngay cả khi kết quả kiểm tra đợt này xét nghiệm virus viêm gan B của bạn là 「âm tính」 hoặc 「khả năng đang bị nhiễm virus

 viêm gan C là thấp」 thì cũng vui lòng trao đổi, tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng nào, v.v...

4. (Chỉ dành cho phụ nữ) Bạn đã bao giờ bị xuất huyết nhiều khi mang thai

hoặc khi sinh con chưa?

2. Bạn đã từng bị bệnh về gan hoặc đã từng được chẩn đoán rằng chức năng

gan của bạn kém chưa?

Bảng câu hỏi khám sức khỏe Genki Sukoyaka/元気すこやか健診受診票
(xét nghiệm virus viêm gan B ・ C/Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査)

Số tuổi cuối

 niên độ

Địa chỉ      Higashihiroshima-shi

Họ tên

Hiragana

　
Phần

điền

bởi

người

khám

sức

khỏe

Phát hiện kháng thể HCV (có thể giản lược)

Dương tính

Xét nghiệm kháng thể HCV

Nồng độ cao Nồng độ trung bình  ・ thấp

Dương tính

Âm tính

Âm tính

Xét nghiệm khuếch đại axit Nucleic HCV

Chẩn đoán 「Hiện tại, khả năng đang bị nhiễm 

virus viêm gan C là thấp」.

Chẩn đoán 「Hiện tại, khả năng cao đang bị 

nhiễm virus viêm gan C」.

Âm tính

2 31 54


